
PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2024

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Theo dõi Chương trình công tác trọng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện

(Cập nhật đến ngày 25/03/2024)

TT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại Văn bản
ban hành

Thời gian trình Tiến độ thực hiện

Ghi chúCQCT Trình
UBND huyện

UBND huyện
Trình UBND
tỉnh/ Huyện
ủy/ HĐND

huyện

Các ngành địa phương trình Kết quả

Ký hiệu văn bản,
ngày tháng năm

Đánh giá (đúng
hạn hay trễ

hạn)

Ký hiệu văn bản,
ngày tháng năm

Đánh giá kết quả
(Hoàn thành hoặc

Chưa hoàn thành...)

THÁNG 01

1
Kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính
và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ
cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2024

Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng
01/2024

Tờ trình số 75/TTr-
PNV ngày
12/01/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 08/KH-

UBND ngày
17/01/2024

Đã hoàn thành

2 Kế hoạch khắc phục những hạn chế về cải cách hành
chính năm 2023 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Tờ trình số
140/TTr-PNV ngày

22/02/2024
Đúng hạn

Kế hoạch số 36/KH-
UBND ngày
29/02/2024

Đã hoàn thành Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 02;

3 Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm
2024 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Tờ trình số 95/TTr-
PNV ngày
24/01/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 19/KH-

UBND ngày
31/01/2024

Đã hoàn thành

4 Kế hoạch về công tác dân vận năm 2024 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng
01/2024

Tờ trình số
119/TTr-PNV ngày

05/02/2024
Đúng hạn

Kế hoạch số 28/KH-
UBND ngày
09/02/2024

Đã hoàn thành

Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 02;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch số 413/KH-
UBND ngày 01/02/2024

5 Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng,
tiêu cực năm 2024 Thanh tra huyện Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Công văn số 11/CV-
TTr ngày
24/01/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 18/KH-

UBND ngày
31/01/2024

Đã hoàn thành

6 Kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm cho
người lao động năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Công văn số 47/CV-
PLĐTBXH ngày

23/01/2024
Đúng hạn

 Kế hoạch số
13/KH-UBND
ngày 25/01/2024

Đã hoàn thành

7 Kế hoạch triển khai công tác người cao tuổi năm 2024
trên địa bàn huyện

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Công văn số 19/CV-
PLĐTBXH ngày

09/01/2024
Đúng hạn

Kế hoạch số 03/KH-
UBND ngày
10/01/2024

Đã hoàn thành

8 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn huyện Phòng Tư pháp Kế hoạch Trong tháng
01/2024

Tờ trình số 33/TTr-
PTP ngày
06/02/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 27/KH-

UBND ngày
09/02/2024

Đã hoàn thành

Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 02;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch số 342/KH-
UBND ngày 28/01/2024

9 Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 Phòng Tư pháp Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Tờ trình số 24/TTr-
PTP ngày
29/01/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày
02/02/2024

Đã hoàn thành

10 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa
bàn huyện Phòng Tư pháp Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Tờ trình số 28/TTr-
PTP ngày
03/02/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 25/KH-

UBND ngày
07/02/2024

Đã hoàn thành

Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 02;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch số 343/KH-
UBND ngày 28/01/2024

11 Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Công văn số
113/CV-PTCKH
ngày 22/02/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 35/KH-

UBND ngày
27/02/2024

Đã hoàn thành Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 02;
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12
Kế hoạch phát huy các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
huyện (DDCI) có điểm số cao; khắc phục các Chỉ số
DDCI có điểm số thấp huyện Ia H’Drai năm 2023

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Kế hoạch Tháng 01

Công văn số
185/CV-PTCKH
ngày 18/03/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 62/KH-

UBND ngày
27/03/2024

Chưa hoàn thành Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 03

13
Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị
quyết của HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện về kinh
tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Quyết định Tháng 01

Công văn số 64/CV-
TCKH ngày
29/01/2024

Đúng hạn
Quyết định số
18/QĐ-UBND
ngày 02/02/2024

Đã hoàn thành

14 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm
2024

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Quyết định Tháng 01

Công văn số
137/CV-TCKH
ngày 29/02/2024

Đúng hạn
Quyết định số
28/QĐ-UBND
ngày 05/03/2024

Đã hoàn thành Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 02;

15 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn huyện Phòng
 GDĐT Kế hoạch Trong tháng 01

Công văn số
117/CV-PGDĐT
ngày 13/03/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 48/KH-

UBND ngày
18/03/2024

Đã hoàn thành Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 03;

16 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2024 Phòng
 GDĐT Kế hoạch Trong tháng 01

Công văn số
118/CV-PGDĐT
ngày 13/03/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 46/KH-

UBND ngày
18/03/2024

Đã hoàn thành Nhiệm vụ tháng 01 chuyển
sang tháng 03;

17 Kế hoạch triển khai năm An toàn giao thông 2024 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng Kế hoạch Trong tháng

01/2024

Công văn số 58/CV-
KTHT ngày
29/01/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 16/KH-

UBND ngày
30/01/2024

Đã hoàn thành

18
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số
lần thứ II năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ công tác DTTS giai đoạn 2019-2024

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Tờ trình Trong tháng

01/2024 Đúng hạn
Tờ trình số 11/TTr-

BCĐ ngày
29/01/2024

Đã hoàn thành

Theo Chương trình số 100-
CTr/HU, ngày 12-12-2023

tham mưu trong tháng 3, năm
2024 và Kế hoạch của UBND

tỉnh
THÁNG 02

19 Kế hoạch chi tiết triển khai đấu giá quyền sử dụng đất
năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai

Ban quản lý Đầu
tư và Xây dựng Kế hoạch Trong tháng

02/2024

Tờ trình số 05/TTr-
BQL ngày
23/02/2024

Đúng hạn Chưa hoàn thành

20 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà
nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng

02/2024

Tờ trình số
160/TTr-PNV ngày

29/02/2024
Đúng hạn

Kế hoạch số 38/KH-
UBND ngày
04/03/2024

Đã hoàn thành Chưa có Kế hoạch của
UBND tỉnh

21 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng 2
Tờ trình số

159/TTr-PNV ngày
29/02/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 42/KH-

UBND ngày
11/03/2024

Đã hoàn thành

22 Chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới

Phòng
 GDĐT Chương trình Trong tháng 2 Chưa hoàn thành

23 Kế hoạch tổ chức Hội thi Cồng chiêng-Xoang các dân
tộc thiểu số các cấp (xã, huyện, tỉnh)

Trung tâm VH-
TT-DL&TT

huyện
Kế hoạch Trong tháng

2/2024 Chưa hoàn thành

24 Báo cáo; công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Phòng Tài

Nguyên và Môi
trường

Báo cáo,
Thông báo

Trong tháng
2/2024

Công văn số 57/CV-
PTNMT ngày
26/02/2024

Đúng hạn
Thông báo số

04/TB-UBND ngày
27/02/2024

Đã hoàn thành

25

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU,
ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ
trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp
nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho
đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền
vững” trên địa bàn tỉnh

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Báo cáo Trong tháng

2/2024

Báo cáo số 79/BC-
UBND ngày
19/02/2024

Đã hoàn thành
Phòng Nội vụ tham mưu tại
Tờ trình số 134/TTr-PNV

ngày 19/02/2024

THÁNG 3

TT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại Văn bản
ban hành

Thời gian trình Tiến độ thực hiện

Ghi chúCQCT Trình
UBND huyện

UBND huyện
Trình UBND
tỉnh/ Huyện
ủy/ HĐND

huyện

Các ngành địa phương trình Kết quả

Ký hiệu văn bản,
ngày tháng năm

Đánh giá (đúng
hạn hay trễ

hạn)

Ký hiệu văn bản,
ngày tháng năm

Đánh giá kết quả
(Hoàn thành hoặc

Chưa hoàn thành...)
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26 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 trên địa
bàn  huyện Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng

03/2024 Chưa hoàn thành  Sau khi có Kế hoạch của Sở
Nội vụ

27
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán
bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ
quan, đơn vị trực thuộc

Phòng Nội vụ Hội nghị Trong tháng
03/2024

Tờ trình số
195/TTr-PNV ngày

19/03/2024
Đúng hạn Chưa hoàn thành

28 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng
3/2024 Chưa hoàn thành

29 Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Phòng Nội vụ Kế hoạch Trong tháng
3/2024 Chưa hoàn thành

30 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp
người khuyết tật trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

03/2024 Chưa hoàn thành Sau khi có Kế hoạch của
UBND tỉnh

31 Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao
động năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

03/2024 Chưa hoàn thành Sau khi có Kế hoạch của
UBND tỉnh

32
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ 9 tháng cuối năm
2024

Phòng Tài chính
- Kế hoạch Báo cáo Tháng 03 Tháng 03 Chưa hoàn thành Chương trình số 100-

CTr/HU, ngày 12-12-2023

33 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính
quyền số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2024

Phòng
 GDĐT Kế hoạch Trong tháng 3 Chưa hoàn thành Sau khi có Kế hoạch của

UBND tỉnh

34 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn
dân” năm 2024

Trung tâm VH-
TT-DL&TT

huyện
Kế hoạch Tháng 3/2024

Công văn số 28/CV-
TTVHTTDLTT
ngày 13/03/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 47/KH-

UBND ngày
18/03/2024

Đã hoàn thành

35 Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ truyền
thống huyện Ia H’Drai lần thứ III năm 2024

Trung tâm VH-
TT-DL&TT

huyện
Kế hoạch Tháng 3/2024

Công văn số 28/CV-
TTVHTTDLTT
ngày 13/03/2024

Đúng hạn
Kế hoạch số 47/KH-

UBND ngày
18/03/2024

Đã hoàn thành

36
Cập nhật điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-
2030 huyện Ia H'Drai để phù hợp với chỉ tiêu sử dụng
đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Phòng Tài
Nguyên và Môi

trường
Tờ trình Trong tháng

3/2024 Chưa hoàn thành Sau khi có văn bản của cấp có
thẩm quyền

37 Lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới trung
tâm huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng Tờ trình Trong tháng

3/2024 Chưa hoàn thành
Kế hoạch số 1838/KH-UBND
ngày 16/6/2023 của Ủy ban

nhân dân tỉnh.

38 Lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn
tỉnh với thời hạn quy hoạch đến năm 2040

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng Tờ trình  Trong tháng

3/2024 Chưa hoàn thành

Công văn số 1169/UBND-
HTKT,

ngày 21/4/2023 của UBND
tỉnh Kon Tum

THÁNG 4

39 Kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn - vệ sinh lao động
năm 2024

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

04/2024
Sau khi có Kế hoạch của

UBND tỉnh

40 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về
bình đẳng giới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

04/2024
Sau khi có Kế hoạch của

UBND tỉnh

41 Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng
tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn huyện

Phòng Lao động-
Thương binh và

Xã hội
Kế hoạch Trong tháng

04/2024
Sau khi có Kế hoạch của

UBND tỉnh

TT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại Văn bản
ban hành

Thời gian trình Tiến độ thực hiện

Ghi chúCQCT Trình
UBND huyện

UBND huyện
Trình UBND
tỉnh/ Huyện
ủy/ HĐND

huyện

Các ngành địa phương trình Kết quả

Ký hiệu văn bản,
ngày tháng năm

Đánh giá (đúng
hạn hay trễ

hạn)

Ký hiệu văn bản,
ngày tháng năm

Đánh giá kết quả
(Hoàn thành hoặc

Chưa hoàn thành...)
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